
Họ tên 
Năm 

sinh
Họ tên Năm sinh

1
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 1975 1405 B2 1 12/05/2025

2
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Lê Thạc Lĩnh 1995 Nguyễn Thị Tiền 1995 1408 B2 1 12/05/2025

3
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Phạm Trường Dũng 1995 Võ Thị Ly 1997 1409 B2 1 12/05/2025

4
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Võ Thị Thùy Hương 1995 Phạm Quang Thắng 1996 1304 B2 1 13/05/2025

5
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025

Người lao động đang làm việc 

trong KCN
Võ Thị Khánh Huyền 1999 1413 B2 1 13/05/2025

6
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Lực lượng vũ trang Trần Đức Chính 1999 1401 B2 1 13/05/2025

7
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Võ Thiện Hảo 1994 Phạm Thị Thanh Thảo 1994 1313 B2 1 13/05/2025

8
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Phạm Nam 1977 Lê Thị Kim Quyên 1979 1403 B2 1 13/05/2025

9
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Nguyễn Ngọc Duy 1992 Lê Thị Mỹ Ngọc 1995 1414 B2 1 13/05/2025

10
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Nguyễn Tiến Thành 1998 1311 B2 1 13/05/2025

11
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Văn Thị Thục Trinh 2004 1410 B2 1 13/05/2025

12
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Võ Thị Băng Châu 1981 Đinh Ngọc Duy Quang 1977 1302 B2 1 13/05/2025

13
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Võ Thị Ánh Thủy 1994 Nguyễn Văn Nghĩa 1992 1305 B2 1 13/05/2025

14
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Ngô Thế Trường Sanh 1995 1411 B2 1 13/05/2025

15
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Phan Thị Minh Bé 1991 Trần Ngọc Tuấn 1998 1412 B2 1 13/05/2025

16
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Nguyễn Huy Tuấn 1990 Nguyễn Thị Kim Oanh 1995 1310 B2 1 13/05/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH 

SÀI GÒN THUẬN PHƯỚC

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI (GĐ 2)  

KHỐI NHÀ B2

STT
Ngày ký hợp 

đồng
Văn bản xét duyệt của Sở Xây Dựng

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Đối tượng Căn hộ
Khối 

nhà

Đợt xét 

duyệt

Người đăng ký Các thành viên trong hộ gia đình



Họ tên 
Năm 

sinh
Họ tên Năm sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH 

SÀI GÒN THUẬN PHƯỚC
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17
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Trần Nguyễn Thu Hà 1986 Ngô Công Phú 1986 1512 B2 1 13/05/2025

18
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Lê Thùy Dương 2006 1509 B2 1 13/05/2025

19
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Dương Quốc Danh 1990 Trà Thị Vân 1993 1309 B2 1 14/05/2025

20
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Viên Chức Lê Thị Vân Anh 1995 Nguyễn Ngọc Đức 1990 1312 B2 1 14/05/2025

21
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Trần Xuân Ánh 1960 Đoàn Thị Mỹ Hạnh 1966 1514 B2 1 14/05/2025

22
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Nguyễn Thị Hồng Sa 1993 Huỳnh Văn Thắng 1991 1402 B2 1 16/05/2025

23
Công văn số: 3253/SXD-QLN ngày 

10/05/2025

Người lao động tại DN trong 

KCN
Nguyễn Thị Trang Nhung 1986 Phạm Phương Hoàng 1989 1306 B2 1 17/05/2025

24 Công văn số: 760/SXD-QLN ngày 17/07/2025 Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Trác Hoàng Phố 2003 1407 B2 2 17/07/2025

25 Công văn số: 760/SXD-QLN ngày 17/07/2025
Người lao động làm việc tại 

doanh nghiệp trong KCN
Võ Văn Thịnh 1998 Bùi Thị Diễm 1996 1511 B2 2 18/07/2025

26 Công văn số: 760/SXD-QLN ngày 17/07/2025
Người lao động làm việc tại 

doanh nghiệp  ngoài KCN
Nguyễn Thị Hạnh 1989 Trần Phước Triều 1990 1513 B2 2 18/07/2025

27 Công văn số: 760/SXD-QLN ngày 17/07/2025
Người lao động làm việc tại 

doanh nghiệp  ngoài KCN
Lương Hoàng Phương Anh 2000 1501 B2 2 18/07/2025

28 Công văn số: 760/SXD-QLN ngày 17/07/2025
Người lao động tại DN ngoài 

KCN
Hoàng Thị Trà Vy 1997 Nguyễn Quốc Huy 1996 1508 B2 2 18/07/2025

29 Công văn số: 760/SXD-QLN ngày 17/07/2025 Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Lưu Thị Thanh Thúy 1994 1502 B2 2 18/07/2025

30 Công văn số: 760/SXD-QLN ngày 17/07/2025 Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Đặng Thị Xuân 1996 1503 B2 2 19/07/2025

31 Công văn số: 760/SXD-QLN ngày 17/07/2025
Người lao động làm việc tại 

doanh nghiệp  ngoài KCN
Nguyễn Thị Anh Thư 1998 1406 B2 2 18/07/2025

32 Công văn số: 760/SXD-QLN ngày 17/07/2025 Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Huỳnh Văn Anh Tuấn 2004 1303 B2 2 18/07/2025
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33 Công văn số: 760/SXD-QLN ngày 17/07/2025
Người lao động tại DN ngoài 

KCN
Hà Thị Dải 1961 1507 B2 2 21/7/2025

34
Công văn số: 4897/SXD-QLN ngày 

19/09/2025

Người lao động làm việc tại 

doanh nghiệp  ngoài KCN
Lê Thị Thanh Trà 1984 1404 B2 3 22/09/2025

35
Công văn số: 4897/SXD-QLN ngày 

19/09/2025

Người lao động làm việc tại 

doanh nghiệp trong KCN
Nguyễn Thị Thu Nga 1985 Dương Nhật Trường 1989 1506 B2 3 22/09/2025

36
Công văn số: 4897/SXD-QLN ngày 

19/09/2025

Người lao động làm việc tại 

doanh nghiệp  ngoài KCN
Lê Thị Tường Vy 2002 1505 B2 3 22/09/2025

37
Công văn số: 4897/SXD-QLN ngày 

19/09/2025
Thu nhập thấp tại khu vực đô thị Nguyễn Thị Xuân Hương 1972 1504 B2 3 27/09/2025

38
Công văn số: 4897/SXD-QLN ngày 

19/09/2025

Người lao động làm việc tại 

doanh nghiệp trong KCN
Bùi Thị Hồng 1994 Trần Nguyễn Anh Thao 1995 1510 B2 3 22/09/2025

SÀI GÒN THUẬN PHƯỚC

Tổng cộng 38 trường hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH 


